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V/v công khai danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
Năm học 2026 – 2027

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025, Quyết định số
185/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
về việc Quyết định bộ Sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất
toàn quốc; Công văn số 70/BGDĐT-GDPT ngày 08/01/2026 của Bộ GDĐT về việc
chỉ đạo thực hiện Chương trình, SGK giáo dục phổ thông và tài liệu giáo dục địa
phương; Công văn số 737/BGDĐT-GDPT ngày 11/02/2026 của Bộ GDĐT về việc
tăng cường công tác quản lý thực hiện bộ SGK thống nhất từ năm học 2026 - 2027;

Căn cứ Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
Căn cứ Thông tư số 28/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 về Ban hành

Điều lệ trường Tiểu học của bộ GDĐT;
Thực hiện công văn 1394/SGDĐT-GDTH ngày 29 tháng 4 năm 2026 về việc

tăng cường công tác quản lí thực hiện chương trình sách giáo khoa, tài liệu giáo dục
địa phương cấp Tiểu học từ năm học 2026-2027 của sở GDĐT tỉnh Ninh Bình;

Thực hiện kế hoạch chuẩn bị năm học 2026 – 2027, nhà trường thông báo
công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trong giảng dạy và tài liệu tham khảo
đối với cấp Tiểu học như sau:

I. Danh mục sách giáo khoa sử dụng khối lớp 1,2,3,4,5
Bộ sách: “Kết nối tri thức với cuộc sống”
II. Tài liệu bổ trợ và tham khảo phục vụ học 2 buổi/ngày theo KHGD

nhà trường (không bắt buộc).
1. Danh mục xuất bản phẩm tham khảo lớp 1

STT Môn học Tên sách Tác giả
1

Tiếng Việt
Tập viết 1, tập 1 - KNTT - Ôn
luyện thông minh

2 Tập viết 1, tập 2 - KNTT - Ôn
luyện thông minh

3
Toán

Vở bài tập Toán 1, tập 1 - KNTT-
Ôn luyện thông minh

4 Vở bài tập Toán 1, tập 2 – KNTT
- Ôn luyện thông minh



STT Môn học Tên sách Tác giả
5

Tiếng Việt
Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 -
KNTT- Ôn luyện thông minh

6 Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 –
KNTT - Ôn luyện thông minh

7 ATGT Tài liệu Giáo dục ATGT cho HS
lớp 1

Hán Thị Thu Hiền,
Trần Thị Ngọc Quỳnh,
Nguyễn Thị Quỳnh
Trang, Nguyễn Hà Trang

8 CDS Giáo dục phát triển năng lực số
lớp 1

Lê Anh Vinh (Chủ
biên), Nguyễn Minh
Hải, Đổ Duy Hiếu, Đỗ
Đức Lân,Vũ Văn
Luân, Lê Quang Quân

9 ATTH Giáo dục an toàn trường học 1. Phạm Việt Cường (CB)
Vũ Thị Lan Anh….

10 BVMT Hoạt động Giáo dục bảo vệ môi
trường 1

Nguyễn Thị Vân
Hương( CB); Nguyễn
Thị Hồng Chuyên;
Tưởng Duy Hải …..

11 Bài học STEM 1

Tưởng Duy Hải ( Chủ
biên) Vũ Thị Ngọc
Thúy, Nguyễn Thị
Cẩm Ly, Nguyễn Hà
Mi, Trần Thúy Ngà,
Phạm Văn Thuận, ….

12 Mĩ Thuật VBT Mĩ thuật 1 -KNTT

13 Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh
Ninh Bình - lớp 1

14
Toán

Ôn luyện, kiểm tra đánh giá NL
môn Toán 1, Tập 1 Huỳnh Bích Thảo -

Nguyễn Đăng Dũng
15 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá NL

môn Toán 1, Tập 2

16
Tiếng Việt

Ôn luyện, kiểm tra đánh giá NL
môn Tiếng Việt 1, Tập 1 Nguyễn Thanh Huyền

- Đặng Như Quỳnh
17 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá NL

môn Tiếng Việt 1, Tập 2
(Danh mục có 17 đầu sách).

2. Danh mục xuất bản phẩm tham khảo lớp 2



STT Môn học Tên sách Tác giả

1
Tiếng Việt

Tập viết 2, tập 1 - KNTT - Ôn
luyện thông minh

2 Tập viết 2, tập 2 - KNTT - Ôn
luyện thông minh

3
Toán

Vở bài tập Toán 2, tập 1 - KNTT-
Ôn luyện thông minh

4 Vở bài tập Toán 2, tập 2 – KNTT -
Ôn luyện thông minh

5
Tiếng Việt

Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 1 -
KNTT- Ôn luyện thông minh

6 Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2 –
KNTT - Ôn luyện thông minh

7 ATGT Tài liệu Giáo dục ATGT cho HS
lớp 2

Hán Thị Thu Hiền,
Trần Thị Ngọc
Quỳnh, Nguyễn Thị
Quỳnh Trang,
Nguyễn Hà Trang

8 CDS Giáo dục phát triển năng lực số lớp
2

Lê Anh Vinh (Chủ
biên), Nguyễn Minh
Hải, Đổ Duy Hiếu,
Đỗ Đức Lân,Vũ Văn
Luân, Lê Quang
Quân

9 ATTH Giáo dục an toàn trường học 2.
Phạm Việt Cường
(CB) Vũ Thị Lan
Anh….

10 BVMT Hoạt động Giáo dục bảo vệ môi
trường 2

Nguyễn Thị Vân
Hương( CB); Nguyễn
Thị Hồng Chuyên;
Tưởng Duy Hải …..

11
Bài học STEM 2

Tưởng Duy Hải ( Chủ
biên) Vũ Thị Ngọc
Thúy, Nguyễn Thị
Cẩm Ly, Nguyễn Hà
Mi, Trần Thúy Ngà,



STT Môn học Tên sách Tác giả
Phạm Văn Thuận, ….

12
Mĩ Thuật VBT Mĩ thuật 2 -KNTT

13 Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh
Ninh Bình -lớp 2

14
Toán

Ôn luyện, kiểm tra đánh giá NL
môn Toán 2, Tập 1 Huỳnh Bích Thảo -

Nguyễn Đăng Dũng
15 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá NL

môn Toán 2, Tập 2

16
Tiếng Việt

Ôn luyện, kiểm tra đánh giá NL
môn Tiếng Việt 2, Tập 1 Nguyễn Thúy Hoài –

Lê Như Mai –
Nguyễn Lan Anh17 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá NL

môn Tiếng Việt 2, Tập 2

18 Tiếng Anh Tiếng Anh 2 – Global Succes, sách
bài tập

(Danh mục có 18 đầu sách).
3. Danh mục xuất bản phẩm tham khảo lớp 3

STT Môn học Tên sách Tác giả
1

Tiếng Việt
Tập viết 3, tập 1 -KNTT - Ôn luyện
thông minh

2 Tập viết 3, tập 2 -KNTT - Ôn luyện
thông minh

3
Toán

Vở bài tập Toán 3, tập 1 - KNTT-
Ôn luyện thông minh

4 Vở bài tập Toán 3, tập 2 – KNTT -
Ôn luyện thông minh

5
Tiếng Việt

Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập 1 -
KNTT- Ôn luyện thông minh

6 Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập 2 –
KNTT - Ôn luyện thông minh

7 ATGT Tài liệu Giáo dục ATGT cho HS
lớp 3

Hán Thị Thu Hiền,
Trần Thị Ngọc
Quỳnh, Nguyễn Thị
Quỳnh Trang,
Nguyễn Hà Trang



STT Môn học Tên sách Tác giả

8 CDS Giáo dục phát triển năng lực số lớp 3

Lê Anh Vinh (Chủ
biên), Nguyễn Minh
Hải, Đổ Duy Hiếu,
Đỗ Đức Lân,Vũ Văn
Luân, Lê Quang
Quân

9 ATTH Giáo dục an toàn trường học 3.
Phạm Việt Cường
(CB) Vũ Thị Lan
Anh….

10 BVMT Hoạt động Giáo dục bảo vệ môi
trường 3

Nguyễn Thị Vân
Hương( CB); Nguyễn
Thị Hồng Chuyên;
Tưởng Duy Hải …..

11 Bài học STEM 3

Tưởng Duy Hải ( Chủ
biên) Vũ Thị Ngọc
Thúy, Nguyễn Thị
Cẩm Ly, Nguyễn Hà
Mi, Trần Thúy Ngà,
Phạm Văn Thuận, ….

12 Mĩ Thuật VBT Mĩ thuật 3 -KNTT

13 Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh
Ninh Bình -lớp 3

14
Toán

Ôn luyện, kiểm tra đánh giá NL
môn Toán 3, Tập 1 Huỳnh Bích Thảo -

Nguyễn Đăng Dũng15 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá NL
môn Toán 3, Tập 2

16
Tiếng Việt

Ôn luyện, kiểm tra đánh giá NL
môn Tiếng Việt 3, Tập 1

Lê Xuân Nguyệt –
Nguyễn Thanh
Huyền – Đặng Như
Quỳnh17 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá NL

môn Tiếng Việt 3, Tập 2
18 Tiếng Anh Tiếng Anh 3 – Global Succes, sách

bài tập
(Danh mục có 18 đầu sách).

4. Danh mục xuất bản phẩm tham khảo lớp 4.
STT Môn học Tên xuất bản phẩm Tác giả
1 Tiếng Việt Vở bài tập Tiếng Việt 4, tập 1 –

KNTT – Ôn luyện thông minh
2 Tiếng Việt Vở bài tập Tiếng Việt 4, tập 2 –

KNTT – Ôn luyện thông minh
3 Toán Vở bài tập Toán 4, tập 1 –

KNTT – Ôn luyện thông minh
4 Toán Vở bài tập Toán 4, tập 2 –

KNTT – Ôn luyện thông minh



5 Tiếng Việt BT củng cố KT& PTNL TV
lớp 4/1 Nguyễn Thị Dung, Nguyễn

Quỳnh Hoa, Nguyễn Thanh
Huyền, Nguyễn Bích Liên6 Tiếng Việt BT củng cố KT& PTNL TV

lớp 4/2
7 Toán BT củng cố KT& PTNL Toán

lớp 4/1 TS. Trần Ngọc Bích – Phạm Thị
Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Cường.8 Toán BT củng cố KT& PTNL Toán

lớp 4/2

9 Tiếng Anh
Sách Bài Tập bổ trợ và tăng
cường - Tiếng Anh 4
(Bám sát chương trình giáo dục
phổ thông mới) NXB Đại học Huế

10 ATGT Tài liệu Giáo dục ATGT cho
HS lớp 4

Hán Thị Thu Hiền, Trần Thị
Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh
Trang, Nguyễn Hà Trang

11 CDS Giáo dục kĩ năng công dân số
lớp 4

Lê Anh Vinh (Chủ biên),
Nguyễn Minh Hải, Đổ Duy
Hiếu, Đỗ Đức Lân,Vũ Văn
Luân, Lê Quang Quân

12 ATTH Giáo dục an toàn trường học
lớp 4.

Phạm Việt Cường (CB) Vũ Thị
Lan Anh….

13 BVMT Hoạt động Giáo dục bảo vệ môi
trường lớp 4.

Nguyễn Thị Vân Hương (CB);
Nguyễn Thị Hồng Chuyên; …..

14 Bài học STEM 4

Tưởng Duy Hải (Chủ biên) Vũ
Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Cẩm
Ly, Nguyễn Hà My, Trần Thúy
Ngà, Phạm Văn Thuận, Nguyễn
Huyền Trang, Đào Thị Sen

15 Giáo dục địa phương Tỉnh Ninh
Bình lớp 4

16 Mĩ thuật Vở bài tập Mĩ thuật 4 – KNTT
(Danh mục có 16 đầu sách).

5. Danh mục xuất bản phẩm tham khảo lớp 5.
STT Môn học Tên xuất bản phẩm Tác giả
1 Tiếng Việt Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 1 –

KNTT – Ôn luyện thông minh
2 Tiếng Việt Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 2 –

KNTT – Ôn luyện thông minh
3 Toán Vở bài tập Toán 5, tập 1 –

KNTT – Ôn luyện thông minh
4 Toán Vở bài tập Toán 5, tập 2 –

KNTT – Ôn luyện thông minh
5 Tiếng Việt BT củng cố KT& PTNL TV

lớp 5/1 Nguyễn Thị Dung, Nguyễn
Quỳnh Hoa, Nguyễn Thanh
Huyền, Nguyễn Bích Liên6 Tiếng Việt BT củng cố KT& PTNL TV

lớp 5/2
7 Toán BT củng cố KT& PTNL Toán TS. Trần Ngọc Bích – Phạm Thị



lớp 5/1 Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Cường.
8 Toán BT củng cố KT& PTNL Toán

lớp 5/2

9 Tiếng Anh
Sách Bài Tập bổ trợ và tăng
cường - Tiếng Anh 5
(Bám sát chương trình giáo dục
phổ thông mới) NXB Đại học Huế

10 ATGT Tài liệu Giáo dục ATGT cho
HS lớp 5

Hán Thị Thu Hiền, Trần Thị
Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh
Trang, Nguyễn Hà Trang

11 CDS Giáo dục kĩ năng công dân số
lớp 5

Lê Anh Vinh (Chủ biên),
Nguyễn Minh Hải, Đổ Duy
Hiếu, Đỗ Đức Lân,Vũ Văn
Luân, Lê Quang Quân

12 ATTH Giáo dục an toàn trường học
lớp 5.

Phạm Việt Cường (CB) Vũ Thị
Lan Anh….

13 BVMT Hoạt động Giáo dục bảo vệ môi
trường lớp 5.

Nguyễn Thị Vân Hương (CB);
Nguyễn Thị Hồng Chuyên; …..

14 Bài học STEM 5

Tưởng Duy Hải (Chủ biên) Vũ
Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Cẩm
Ly, Nguyễn Hà My, Trần Thúy
Ngà, Phạm Văn Thuận, Nguyễn
Huyền Trang, Đào Thị Sen

15 Giáo dục địa phương Tỉnh Ninh
Bình lớp 5

16 Mĩ thuật Vở bài tập Mĩ thuật 5 – KNTT

Phụ huynh có thể tự trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cho học sinh
theo nhu cầu.

Nhà trường thông báo để phụ huynh học sinh được biết và phối hợp thực hiện

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Long




